
 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỈNH NGHỆ AN 

HỘI ĐỒNG  SÁNG KIẾN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 234/TB-HĐSK Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả chấm sáng kiến cấp cơ sở năm 2026 

 

Căn cứ Quy chế xét, đề nghị công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh 

hưởng của sáng kiến cấp cơ sở (ban hành kèm theo Quyết định số 312/QĐ-

VKSNA ngày 27/5/2026 Viện trưởng VKSND tỉnh), Hội đồng sáng kiến VKSND 

tỉnh thông báo kết quả chấm sáng kiến cấp cơ sở của 62 tác giả/đồng tác giả (có 

danh sách kết quả chấm kèm theo tại Phụ lục) công khai trên Cổng thông tin điện 

tử VKSND tỉnh. 

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày thông báo công khai kết quả chấm sáng 

kiến năm 2026, tác giả/đồng tác giả có quyền khiếu nại, tố cáo đến Hội đồng sáng 

kiến VKSND tỉnh.  

Hội đồng chỉ xem xét, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được gửi trực tiếp 

đến Hội đồng sáng kiến VKSND tỉnh (qua Thường trực Hội đồng sáng kiến). 

Vậy, Hội đồng sáng kiến VKSND tỉnh thông báo để các đơn vị, cá nhân 

được biết./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo VKSND tỉnh; 

- Các Phòng và tương đương; 

- VKSND khu vực; 

- Thành viên HĐSK; 

- Lưu VT, HĐSK (2). 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

Hồ Sỹ Cấp 



 

 

Phụ lục 
DANH SÁCH KẾT QUẢ CHẤM SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ NĂM 2026 

(Ban hành kèm theo Thông báo số ... ngày ... tháng ... năm ... của Hội đồng sáng kiến VKSND tỉnh) 

 

STT Mã số Tác giả/đồng tác giả 
Chức vụ/Chức 

danh 
Đơn vị công tác Tên sáng kiến Kết quả 

1 SK01/26 Vũ Xuân Đông Viện trưởng VKSND tỉnh 

Giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tại 

VKSND tỉnh Nghệ An 

Đạt 

2 SK02/26 

Bùi Việt Cường Chánh Văn phòng VKSND tối cao 

Xây dựng Hệ thống thông tin dùng 

chung để nâng cao công tác quản lý, 

chỉ đạo, điều hành cho lãnh đạo Viện 

tại VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An 

Đạt 

Trần Mai Châu Chánh Văn phòng Văn phòng, VKSND tỉnh 

Phạm Mạnh Hùng 
Phó Chánh Văn 

phòng 

Văn phòng, VKSND tỉnh 

Nguyễn Hoàng Việt An KSV sơ cấp Văn phòng, VKSND tỉnh 

Nguyễn Thị Thanh Huyền KSV sơ cấp Văn phòng, VKSND tỉnh 

3 SK03/26 

Hồ Sỹ Cấp Phó Viện trưởng VKSND tỉnh 
Thực hành quyền công tố, kiểm sát 

việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin 

về tội phạm của VKSND tỉnh Nghệ 

An - thực trạng và giải pháp 

Đạt 
Từ Thị Ngân Trưởng phòng Phòng 2, VKSND tỉnh 

Bùi Thị Thu Thảo KSV trung cấp Phòng 2, VKSND tỉnh 

Nguyễn Thị Phương Chung KSV trung cấp Phòng 2, VKSND tỉnh 

4 SK04/26 
Trần Hiếu Đức Trưởng phòng 

Phòng 1, VKSND tỉnh 
Một số kinh nghiệm thực hành quyền 

công tố, kiểm sát việc giải quyết các 
Đạt 

Lê Thị Vân Hà Phó Trưởng phòng 
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Bùi Thị Thảo KSV trung cấp 
vụ án liên quan đến vũ khí quân 

dụng 
Phan Thị Phương Mai KSV trung cấp 

Đặng Thị Hà Tiên KTV chính 

5 SK05/26 

Nguyễn Thị Kim Huệ KSV trung cấp 

Phòng 2, VKSND tỉnh 

Giải pháp nâng cao chất lượng giải 

quyết các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản sử dụng công nghệ cao 

Đạt Trần Thùy Dung KSV sơ cấp 

Nguyễn Công Sơn KSV sơ cấp 

6 SK06/26 

Trần Xuân Trường Trưởng phòng 

Phòng 3, VKSND tỉnh 

Một số kinh nghiệm và giải pháp 

nâng cao chất lượng trong việc thực 

hiện trách nhiệm công tố trong giải 

quyết các vụ án tham nhũng, chức 

vụ, kinh tế liên quan đến chức vụ 

bảo đảm chống oan, sai, bỏ lọt tội 

phạm, thu hồi tài sản do phạm tội mà 

có 

Đạt 

Nguyễn Hồng Đức Phó Trưởng phòng 

Nguyễn Đình Chung KSV trung cấp 

Nguyễn Thị Hiền Lương KSV trung cấp 

Trần Thị Hương Giang KSV sơ cấp 

7 SK07/26 Vũ Thị Hiền Phó Trưởng phòng Phòng 7, VKSND tỉnh 

Kỹ năng phát hiện vi phạm của bản 

án hình sự sơ thẩm chưa có hiệu lực 

pháp luật - Yếu tố then chốt để nâng 

cao chất lượng kháng nghị phúc 

thẩm 

Đạt 

8 SK08/26 

Nguyễn Thị Huyền Trang KSV sơ cấp 

Phòng 7, VKSND tỉnh 

Nâng cao chất lượng công tác tổ 

chức phiên toà hình sự xét xử rút 

kinh nghiệm 

Đạt Hoàng Thị Bích Hợp KTV chính 

Trần Thị Vân KSV sơ cấp 
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Trần Thị Thanh Vĩnh KTV chính 

9 SK09/26 

Phạm Văn Tuấn Trưởng phòng 

Phòng 8, VKSND tỉnh 

Một số kỹ năng kiểm sát việc xét 

giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 

tại VKSND tỉnh Nghệ An 

Đạt 

Dương Ánh Hồng Phó Trưởng phòng 

Hoàng Thị Thanh KTV chính 

Tạ Quang Hiếu KSV sơ cấp 

Lương Thị Thảo Linh KSV sơ cấp 

10 SK10/26 

Nguyễn Ngọc Thuần Trưởng phòng Phòng 9, VKSND tỉnh 

Giải pháp nâng cao kỹ năng nghiên 

cứu hồ sơ các vụ án tranh chấp hôn 

nhân và gia đình có yếu tố nước 

ngoài 

Đạt 

Nguyễn Thị Phương Nam Phó Trưởng phòng Phòng 9, VKSND tỉnh 

Trần Thị Tâm KSV trung cấp Phòng 9, VKSND tỉnh 

Nguyễn Huy Thắng KSV sơ cấp Phòng 9, VKSND tỉnh 

Nguyễn Mạnh Quyền KSV sơ cấp Phòng 15, VKSND tỉnh 

11 SK11/26 

Nguyễn Thị Tuyết Loan Phó Trưởng phòng Phòng 9, VKSND tỉnh 

Giải pháp nâng cao kỹ năng nghiên 

cứu hồ sơ cho đội ngũ cán bộ làm 

công tác giải quyết vụ án dân sự 

phúc thẩm 

Đạt 

Phạm Thị Bằng Giang KSV trung cấp Phòng 9, VKSND tỉnh 

Mai Thị Thuỳ Dung KTV chính Phòng 9, VKSND tỉnh 

Nguyễn Như Ý KSV sơ cấp Phòng 9, VKSND tỉnh 

Nguyễn Mạnh Quyền KSV sơ cấp Phòng 15, VKSND tỉnh 

12 SK12/26 

Nguyễn Thị Thuý Vinh Trưởng phòng 

Phòng 10, VKSND tỉnh 

Một số kỹ năng phát hiện vi phạm 

trong công tác kiểm sát giải quyết 

các vụ án kinh doanh, thương mại 

Đạt Nguyễn Thị Tố Loan KSV trung cấp 

Văn Thị Phương Dung KSV sơ cấp 
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Cao Thị Hải Long KTV chính 

nhằm nâng cao chất lượng thực hiện 

quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng 

nghị của Viện kiểm sát 

13 SK13/26 

Nguyễn Thị Thuý Vinh Trưởng phòng 

Phòng 10, VKSND tỉnh 

Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin, chuyển đổi số nhằm nâng 

cao hiệu quả công tác kiểm sát bản 

án, quyết định của Toà án hai cấp 

tỉnh Nghệ An tại Phòng kiểm sát án 

hành chính, kinh doanh thương mại 

(Phòng 10) VKSND tỉnh Nghệ An 

 

Trần Thuý Hằng Phó Trưởng phòng 

Đạt 

Phan Thị Hoài KTV chính 

Nguyễn Thị Soa KSV trung cấp 

14 SK14/26 

Nguyễn Xuân Chung Trưởng phòng 

Phòng 11, VKSND tỉnh 

Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm 

sát việc cưỡng chế, kê biên quyền sử 

dụng đất tại Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh Nghệ An 

Đạt 

Nguyễn Kiều Hoa Phó Trưởng phòng 

Trương Như Hạnh KSV sơ cấp 

Bùi Thị Mai Hoa KSV sơ cấp 

Bùi Thị Thanh Huyền KSV sơ cấp 

15 SK15/26 Nguyễn Thị Diệu Thuý KSV sơ cấp Văn phòng, VKSND tỉnh 

Một số giải pháp đổi mới và nâng 

cao chất lượng công tác thống kê tại 

VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An 

Đạt 

16 SK16/26 

Đinh Quốc Hương Viện trưởng 

VKSND khu vực 1 -  

Nghệ An 

Nâng cao chất lượng công tác kiểm 

sát giải quyết các vụ án yêu cầu 

tuyên bố hợp đồng thế chấp vô hiệu 

Đạt 
Nguyễn Thị Mão Phó Viện trưởng 

Nguyễn Thị Thu Hiền KSV sơ cấp 

Trần Văn Hội KSV sơ cấp 
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Nguyễn Thị Diệu Linh KSV sơ cấp 

17 SK17/26 Trần Quý Thuyên KSV sơ cấp 
VKSND khu vực 1 -  

Nghệ An 

Giải pháp nâng cao chất lượng yêu 

cầu điều tra các vụ án hình sự có 

chứng cứ điện tử 

Đạt 

18 SK18/26 

Đinh Sỹ Vinh KSV sơ cấp 

VKSND khu vực 1 -  

Nghệ An 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác công tố và kiểm sát việc tiếp 

nhận, giải quyết tố giác, tin báo về 

tội phạm và kiến nghị khởi tố của 

công an cấp xã (phường) tại Viện 

kiểm sát nhân dân khu vực 1 - Nghệ 

An 

Hoàng Anh Dũng KSV sơ cấp 

Tôn Lương Bảo Chuyên viên 

19 SK19/26 Văn Thị Phương Linh Chuyên viên 
VKSND khu vực 1 -  

Nghệ An 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng nhập nền tảng Quản lý án hình 

sự tại đơn vị Viện kiểm sát nhân dân 

khu vực 1 - Nghệ An 

Đạt 

20 SK20/26 

Nguyễn Đào Nguyên Viện trưởng 

VKSND khu vực 2 -  

Nghệ An 

Giải pháp đổi mới công tác chỉ đạo, 

điều hành và ứng dụng trí tuệ nhân 

tạo trong kiểm sát dân sự, hôn nhân 

gia đình 

Đạt 

Doãn Thị Ánh Tuyết Phó Viện trưởng 

Nguyễn Thị Lan Anh KSV sơ cấp 

Trần Hoàng Minh KSV sơ cấp 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ KSV sơ cấp 

21 SK21/26 
Nguyễn Thanh Hiến Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2 -  

Nghệ An 
Một số biện pháp ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác kiểm 
Đạt 

Trần Hoàng Thắng KSV sơ cấp 
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Nguyễn Thị Giang KSV sơ cấp 
sát việc giải quyết vụ án hành chính, 

vụ việc kinh doanh thương mại 
Đặng Hồng Quân KSV sơ cấp 

22 SK22/26 

Hoàng Đình Tiến Viện trưởng 

VKSND khu vực 3 -  

Nghệ An 

Thực trạng và giải pháp nâng cao 

chất lượng thực hành quyền công tố, 

kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố 

giác, tin báo về tội phạm và kiến 

nghị khởi tố theo mô hình chính 

quyền địa phương 2 cấp thuộc thẩm 

quyền của VKSND khu vực 3 - 

Nghệ An 

Đạt 

Phạm Thị Hân KSV sơ cấp 

Lê Anh Tuấn KSV sơ cấp 

Phạm Ngọc Song Quỳnh Chuyên viên 

Nguyễn Quốc Hưng Chuyên viên 

23 SK23/26 

Trần Thị Thu Hà Phó Viện trưởng 

VKSND khu vực 3 -  

Nghệ An 

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng 

kiến nghị, kháng nghị trong công tác 

kiểm sát, giải quyết vụ việc dân sự, 

hành chính của Viện kiểm sát nhân 

dân khu vực 3 - Nghệ An 

Đạt 
Nguyễn Xuân Huệ Phó Viện trưởng 

Nguyễn Thị Vinh KSV sơ cấp 

24 SK24/26 

Đặng Hồng Phong KSV sơ cấp 

VKSND khu vực 3 -  

Nghệ An 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng bản yêu cầu kiểm tra, xác 

minh trong công tác thực hành quyền 

công tố, kiểm sát việc giải quyết 

nguồn tin về tội phạm 

Đạt 
Tăng Thị Thu Hường KSV sơ cấp 

Hoàng Thị Hương 
KSV sơ cấp 

25 SK25/26 

Hồ Kim Trình Viện trưởng 

VKSND khu vực 4 -  

Nghệ An 

Một số biện pháp, cách làm hay 

trong thi đua thực hiện phong trào 

“Chiến dịch thần tốc” nhập nền tảng 

Quản lý án hình sự từ ngày 

10/02/2026 đến ngày 15/3/2026 và 

Đạt 
Nguyễn Mai Anh KSV sơ cấp 

Nguyễn Văn Chắt 
KSV sơ cấp 
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trong những năm tới tại VKSND khu 

vực 4 - Nghệ An 

26 SK26/26 

Nguyễn Đình Thái Phó Viện trưởng 

VKSND khu vực 4 -  

Nghệ An 

Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng 

dụng “Google Sheets - Hệ thống 

dùng chung” trong công tác tiếp 

nhận, giải quyết tố giác, tin báo về 

tội phạm giữa Viện kiểm sát nhân 

dân khu vực 4 - Nghệ An và Công an 

cấp xã trên địa bàn 

Đạt 

Hà Đức Thắng KSV sơ cấp 

Vũ Thị Lý KSV sơ cấp 

Vũ Thị Kiểu 

KSV sơ cấp 

27 SK27/26 Văn Đức Châu Phó Viện trưởng 
VKSND khu vực 4 -  

Nghệ An 

Giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác kiểm sát thi hành án dân sự trong 

điều kiện số lượng án gia tăng và 

tính chất ngày càng phức tạp 

Đạt 

28 SK28/26 

Hồ Văn Cương Phó Viện trưởng 

VKSND khu vực 4 -  

Nghệ An 

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả phát hiện vi phạm để ban hành 

kiến nghị về tố tụng công ích tại 

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - 

Nghệ An 

Đạt 
Trần Văn Luyến Phó Viện trưởng 

Trần Thị Thuý Nga KSV sơ cấp 

29 SK29/26 

Nguyễn Thị Thu Hương Viện trưởng 

VKSND khu vực 5 -  

Nghệ An 

Giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác thực hành quyền công tố, kiểm 

sát việc giải quyết các vụ án hình sự 

Đạt 
Hoàng Minh Hùng Phó Viện trưởng 

Đậu Công Hữu Phó Viện trưởng 

Trần Minh Thắng Phó Viện trưởng 

30 SK30/26 Văn Đình Thắng KSV sơ cấp 
VKSND khu vực 5 -  

Nghệ An 
Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác kiểm sát thi hành án hình sự 
Đạt 
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tại Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 

- Nghệ An 

31 SK31/26 

Nguyễn Thị Phương Thuỳ KSV sơ cấp 

VKSND khu vực 5 -  

Nghệ An 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng yêu cầu Toà án xác minh, thu 

thập chứng cứ trong kiểm sát việc 

giải quyết các vụ án dân sự ại Viện 

kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Nghệ 

An 

Đạt 

Nguyễn Văn Lộc KSV sơ cấp 

Đào Văn Hùng KSV sơ cấp 

Nguyễn Thị Hồng An KSV sơ cấp 

Nguyễn Thị Ngân KSV sơ cấp 

32 SK32/26 Hoàng Dũng KSV sơ cấp 
VKSND khu vực 5 -  

Nghệ An 

Giải pháp nâng cao chất lượng công 

tác báo cáo thống kê hình sự tại đơn 

vị VKSND khu vực 5 - Nghệ An 

Đạt 

33 SK33/26 

Đặng Kim Sơn Viện trưởng 

VKSND khu vực 6 -  

Nghệ An 

Một số giải pháp trong công tác quản 

lý, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao 

chất lượng công tác kiểm sát giải 

quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia 

đình, ban hành kiến nghị, kháng nghị 

tại Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 

- Nghệ An 

Đạt 
Vũ Thị Ngân Phó Viện trưởng 

34 SK34/26 

Hồ Văn Nam Phó Viện trưởng 

VKSND khu vực 6 -  

Nghệ An 

Giải pháp nâng cao chất lượng kiến 

nghị ngoài trực tiếp kiểm sát đối với 

Cơ quan Thi hành án hình sự và Uỷ 

ban nhân dân cấp xã trong công tác 

thi hành án hình sự tại cộng đồng 

Đạt 
Dương Thị Kim Tình KSV sơ cấp 

Chu Văn Khoa KSV sơ cấp 

Nguyễn Văn Nam Chuyên viên 

35 SK35/26 Trần Thị Huyền Trang Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6 -  Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Đạt 



9 

 

Phan Thị Thắm KSV sơ cấp 
Nghệ An sử dụng nền tảng Quản lý án hình sự 

trong ngành Kiểm sát nhân dân tại 

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 - 

Nghệ An 
Nguyễn Viết Tài Chuyên viên 

36 SK36/26 

Lại Thị Hiền KSV sơ cấp 

VKSND khu vực 6 -  

Nghệ An 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng, hiệu quả trong công tác kiểm 

sát giải quyết các vụ án dân sự, kinh 

doanh thương mại về tranh chấp hợp 

đồng tín dụng trên địa bàn VKSND 

khu vực 6 - Nghệ An 

Không 

đạt Phạm Thị Huyền Chuyên viên 

37 SK37/26 

Đinh Hữu Tú Viện trưởng 
VKSND khu vực 7 -  

Nghệ An 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng kiểm sát chứng cứ và phát 

hiện vi phạm trong giải quyết các vụ 

án tranh chấp hợp đồng vay tài sản 

Đạt Hoàng Văn Lâm Phó Viện trưởng 

Nguyễn Thị Minh KSV sơ cấp 

38 SK38/26 

Hoàng Văn Nam Phó Viện trưởng 

VKSND khu vực 7 -  

Nghệ An 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác thực hành quyền công tố, 

kiểm sát điều tra các vụ án hình sự 

về tội Cố ý gây thương tích, Gây rối 

trật tự công cộng tại Viện kiểm sát 

nhân dân khu vực 7 - Nghệ An 

Đạt 

Trương Thành Công Phó Viện trưởng 

Nguyễn Thị Minh KSV sơ cấp 

39 SK39/26 

Trần Xuân Thuỷ Phó Viện trưởng 

VKSND khu vực 7 -  

Nghệ An 

Kỹ năng của Kiểm sát viên trong 

công tác thực hành quyền công tố, 

kiểm sát việc áp dụng biện pháp xử 

lý chuyển hưởng đối với người dưới 

18 tuổi phạm tội tại Viện kiểm sát 

Đạt 
Phạm Công Thanh KSV sơ cấp 

Thái Thị Thuỳ Dương KSV sơ cấp 

Tôn Thiện Thịnh Chuyên viên 
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nhân dân khu vực 7 - Nghệ An 

40 SK40/26 Trương Thị Duyên Chuyên viên 
VKSND khu vực 7 -  

Nghệ An 

Phần mềm sổ thụ lý kiểm sát thi 

hành án dân sự, thi hành án hành 

chính online tại Viện kiểm sát nhân 

dân khu vực 7 - Nghệ An 

Đạt 

41 SK41/26 

Nguyễn Công Hợi KSV sơ cấp 

VKSND khu vực 7 -  

Nghệ An 

Giải pháp nâng cao chất lượng tranh 

tụng của Kiểm sát viên tại phiên toà 

xét xử trực tuyến các vụ án hình sự 

từ thực tiễn tại Viện kiểm sát nhân 

dân khu vực 7 - Nghệ An 

Đạt 
Lưu Văn Công Chuyên viên 

42 SK42/26 

Phan Thị Thuỳ Dung KSV sơ cấp 

VKSND khu vực 7 -  

Nghệ An 

Một số kinh nghiệm nhằm nâng cao 

chất lượng công tác kiểm sát hồ sơ 

đề nghị xem xét, áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai 

nghiện bắt buộc tại Toà án nhân dân 

khu vực 

Đạt 

Phan Anh Đức KSV sơ cấp 

Nguyễn Thị Thu Kiểm tra viên 

43 SK43/26 

Trần Văn Long Viện trưởng 

VKSND khu vực 8 -  

Nghệ An 

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông 

tin nâng cao hiệu quả thống kê số 

liệu bộ phận dân sự, hôn nhân và gia 

đình tại Viện kiểm sát nhân dân khu 

vực 8 - Nghệ An 

Đạt 

Dương Thị Hằng Phó Viện trưởng 

Nguyễn Thị Ngân KSV sơ cấp 

Nguyễn Thị Thùy Linh KSV sơ cấp 

Lê Thị Yến Chuyên viên 

44 SK44/26 
Nguyễn Thị Hậu Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 -  

Nghệ An 
Nâng cao chất lượng công tác kiểm 

sát việc xét, giảm nghĩa vụ thi hành 
Đạt 

Hoàng Bá Thọ Phó Viện trưởng 
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Hồ Diên Khoa KSV sơ cấp 
án đối với các khoản thu nộp ngân 

sách nhà nước 
Vũ Đức Tính KSV sơ cấp 

Trần Đức Thành Chuyên viên 

45 SK45/26 

Trần Thị Thu Hiền Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 -  

Nghệ An 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý hồ sơ thi hành án hình sự tại 

cộng đồng 

Đạt 
Vi Ngọc Sơn KSV sơ cấp 

46 SK46/26 

Lữ Trường Giang KSV sơ cấp 

VKSND khu vực 8 -  

Nghệ An 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổ 

chức phiên toà rút kinh nghiệm kết 

hợp số hoá hồ sơ vụ án và công bố 

tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại 

phiên toà 

Đạt 
Nguyễn Thị Hà Giang Chuyên viên 

47 SK47/26 

Dương Thị Hồng Lĩnh KSV sơ cấp 

VKSND khu vực 8 -  

Nghệ An 

Một số kỹ năng nhằm nâng cao hiệu 

quả sử dụng ChatGPT ứng dụng vào 

công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại 

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 - 

Nghệ An 

Đạt 
Trần Nữ Hoài Hương Kế toán 

Nguyễn Thị Thắm Chuyên viên 

48 SK48/26 

Nguyễn Ngọc Mạnh Viện trưởng 

VKSND khu vực 9 -  

Nghệ An 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng thực hành quyền công tố, kiểm 

sát việc giải quyết nguồn tin về tội 

phạm có dấu hiệu của Tội vi phạm 

quy định về tham gia giao thông 

đường bộ 

Đạt 

Nguyễn Anh Quỳnh KSV sơ cấp 

Trần Hoàng Anh 

Chuyên viên 

49 SK49/26 Trần Thị Hoan Phó Viện trưởng VKSND khu vực 9 -  Một số giải pháp nhằm nâng cao chất Đạt 
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Phan Hiếu Thảo Phó Viện trưởng 
Nghệ An lượng công tác kiến nghị, kháng nghị 

các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình 

đối với Toà án cùng cấp và các cơ 

quan hữu quan nhằm thực hiện khâu 

đột phá trong lĩnh vực dân sự tại 

VKSND khu vực 9 - Nghệ An 

Phan Thị Thanh Hoa KSV sơ cấp 

Hoàng Thị Phương Mai KSV sơ cấp 

Ngô Quang Anh Chuyên viên 

50 SK50/26 

Nguyễn Anh Tuấn Phó Viện trưởng 
VKSND khu vực 9 -  

Nghệ An 

Một số giải pháp nhằm nâng cao số 

lượng, chất lượng các bản kháng 

nghị đối với bản án giải quyết vụ án 

dân sự của Toà án nhân cấp khu vực 

Không 

đạt 
Đậu Thị Trang Chuyên viên 

Nguyễn Bùi Thuý Hiền Chuyên viên 

51 SK51/26 Phạm Thị Xuân KSV sơ cấp 
VKSND khu vực 9 -  

Nghệ An 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất 

lượng công tác kiểm sát thi hành án 

dân sự, thi hành án hành chính tại 

Viện kiểm sát nhân dân khu vực 9 - 

Nghệ An 

Đạt 

52 SK52/26 

Nguyễn Văn Nam Viện trưởng 

VKSND khu vực 10 - 

Nghệ An 

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác quản lý, theo dõi các vụ 

việc, vụ án hình sự tạm đình chỉ 

Đạt 
Lương Văn Hiếu KSV sơ cấp 

Quách Thị Thu KSV sơ cấp 

Vi Hồng Cúc Chuyên viên 

53 SK53/26 

Nguyễn Văn Nam Viện trưởng 

VKSND khu vực 10 - 

Nghệ An 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng công tác thực hành quyền 

công tố và kỹ năng kiểm sát việc áp 

dụng biện pháp xử lý chuyển hướng 

đối với người chưa thành niên phạm 

Đạt 
Hoàng Thị Bình KSV sơ cấp 
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tội 

54 SK54/26 Lữ Văn Sơn Phó Viện trưởng 
VKSND khu vực 10 - 

Nghệ An 

Kỹ năng phát hiện vi phạm pháp luật 

trong công tác tiếp nhận, giải quyết 

nguồn tin về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố, điều tra vụ án hình sự để kịp 

thời ban hành kiến nghị yêu cầu khắc 

phục vi phạm 

Đạt 

55 SK55/26 

Phan Anh Tài Phó Viện trưởng 

VKSND khu vực 10 - 

Nghệ An 

Sổ điện tử theo dõi và quản lý việc 

giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn 

nhân và gia đình 

Đạt 
Trần Hoàng Vân KSV sơ cấp 

Mạc Thị Tú Uyên Kiểm tra viên 

Hoàng Tuấn Dũng Chuyên viên 

56 SK56/26 

Lô Thị Giang Phó Viện trưởng 

VKSND khu vực 10 - 

Nghệ An 

Giải pháp nâng cao hiệu quả phối 

hợp công việc thông qua mô hình sổ 

tay chung theo dõi, chỉ đạo nội bộ 

qua ứng dụng Onetone tại đơn vị 

VKSND khu vực 10 - Nghệ An 

Đạt 
Vi Thị Việt Phó Viện trưởng 

Vi Thị Minh KSV sơ cấp 

Hồ Trà My Chuyên viên 

57 SK57/26 

Hoàng Thái Minh Viện trưởng 

VKSND khu vực 11 - 

Nghệ An 

Một số giải pháp nâng cao chất 

lượng và hiệu quả công tác thực 

hành quyền công tố và kiểm sát điều 

tra các vụ án xâm hại tình dục trẻ em 

Đạt 
Võ Trọng Thắng Phó Viện trưởng 

Đinh Ngọc Quang KSV sơ cấp 

Nguyễn Đình Khôi KSV sơ cấp 

58 SK58/26 
Hoàng Thái Minh Viện trưởng VKSND khu vực 11 - 

Nghệ An 

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác kiểm sát việc giải quyết 
Đạt 

Lê Duy An Chuyên viên 
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La Thị Bé Nguyễn Chuyên viên 
vụ án dân sự thông qua ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động 

nghiên cứu hồ sơ, phân tích, đánh giá 

chứng cứ 

Moong Thị Thúy Hằng Chuyên viên 

Nguyễn Hữu Hưng Chuyên viên 

59 SK59/26 Lô Văn Thuyết Viện trưởng 
VKSND khu vực 12 - 

Nghệ An 

Một số giải pháp đổi mới trong công 

tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tổ 

chức thực hiện nhiệm vụ của người 

đứng đầu đơn vị nhằm đạt và vượt 

các chỉ tiêu công tác tại Viện kiểm 

sát nhân dân khu vực 12 - Nghệ An 

Đạt 

60 SK60/26 

Vương Quốc Khánh Phó Viện trưởng 

VKSND khu vực 12 - 

Nghệ An 

Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả công tác thực hành quyền 

công tố và kiểm sát hoạt động tư 

pháp của Viện kiểm sát nhân dân 

khu vực trong điều kiện không tổ 

chức Công an cấp huyện 

Đạt 
Hoàng Anh Tuấn KSV sơ cấp 

61 SK61/26 

Nguyễn Công Lương Chuyên viên 
VKSND khu vực 12 - 

Nghệ An 

Lập trình phần mềm “Tạo lịch trực” 

trên nền tảng Excel (ngôn ngữ VBA) 

kết hợp ngôn ngữ Java 

Đạt 
Lương Thế Tài Chuyên viên 

62 SK62/26 

Đinh Công Thành Chánh Thanh tra 

Thanh tra - Khiếu tố 

Kinh nghiệm và giải pháp thực hiện 

nhằm nâng cao hiệu quả các cuộc 

thanh tra chuyên đề nghiệp vụ 

Đạt Trần Quốc Sơn KSV trung cấp 

Nguyễn Đức Bảo KSV sơ cấp 
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